
PHỤ LỤC II 

Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2024-2025 (các cơ sở GDTX) 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /       /2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

1. Trung tâm GDNN-GDTX Bá Thước 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 
Tin học, Định hướng tin 

học ứng dụng 12 (Kết nối 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà – Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



2 

 
tri thức với cuộc sống) Nguyễn Năm Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học tập Tin 

học, Định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, Ngô 

Văn Thứ 

6 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  
Ngữ văn 12, 

Tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

7 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam  

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

8 

Địa lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam   

Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

9 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 09 bộ sách giáo khoa) 
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2. Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Nghi Sơn 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Toán 12, tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Vật 

lí  12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Đạt, 

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn 12, tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 12, tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 



4 

 
Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lí 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Chuyên đề học tập Địa 

lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 
Tiếng Anh 12  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 

Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng 

Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

9 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Hồi. 

10 
HĐHN-TN (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Đỗ 

Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần 

Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 10 bộ sách giáo khoa) 

3. Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 



5 

 

Ngữ văn  12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Vật lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập Vật 

lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

4 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 

5 

Sinh học 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ 

Thị Phúc. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Đinh Đoàn Long. 
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6 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Địa lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

7 

Chuyên đề học tập Địa 

lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Công nghệ 12 

Lâm nghiệp - 

Thuỷ sản (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 

Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 

Trần Ánh Tuyết,  Kim Văn Vạn. 

Công nghệ 12 Công 

nghệ Điện - Điện tử 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

(Danh mục gồm 07 bộ sách giáo khoa) 

4. Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12,Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Toán 12,Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Vật 

lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 
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với cuộc sống) Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn 12, Tập 1 

 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Ngữ văn 12,Tập 2  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, Trần 

Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa 

lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 

Công nghệ Điện - Điện 

tử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Công nghệ Điện - Điện 

tử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

9 

Công nghệ Lâm nghiệp 

-Thuỷ sản 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 

Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 

Trần Ánh Tuyết,  Kim Văn Vạn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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Chuyên đề học tập 

Công nghệ Lâm nghiệp 

-Thuỷ sản 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), 

Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần 

Ánh Tuyết. 

10 
Tiếng Anh 12 

 (Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 

Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn 

Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

11 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

12 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Hồi. 

13 

Định hướng Tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập Tin 

học, Định hướng Tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu 

Tốn. 

(Danh mục gồm 13 bộ sách giáo khoa) 

5. Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn 

STT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1  (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

2 
Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Lịch sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên), Trần Thị 

Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, Trần 

Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

4 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

5 

 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

6 

Tin học 12, 

 Định hướng Tin học ứng 

dụng (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Tin học 12, 

 Định hướng Khoa học 

máy tính (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Tin học 

ứng dụng (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tốn. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Khoa học 

máy tính (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt. 

7 

Công nghệ 12 Công nghệ 

Điện - Điện tử (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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Chuyên đề học tập Công 

nghệ 12, Công nghệ Điện - 

Điện tử (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

9 

Địa lí 12  

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

10 

Sinh học 12 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

(Danh mục gồm 09 bộ sách giáo khoa) 

6. Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1  (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 
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Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

4 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 

5 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  

Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

6 

Hóa học 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 

7 

Sinh Học 12  

(Cánh diều ) 

 Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên), Cao phi 

Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 

Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân  

Công ty cổ phần đầu 

tư Xuất bản thiết bị 

giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Sinh 

Học 12 (Cánh diều) 

 Đinh Quang Báo (tổng chủ biên), Cao phi 

Bằng,Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 

Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân  

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 
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7. Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

4 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô 

Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị 

Thu Hà. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 
Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 

5 
Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  

Phạm Hồng Tung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

6 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 

7 

Sinh Học 12  

(Cánh diều ) 

 Đinh Quang Báo (tổng chủ biên), Cao phi 

Bằng,Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 

Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân  
Công ty cổ phần đầu 

tư Xuất bản thiết bị 

giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập Sinh 

Học 12 (Cánh diều) 

 Đinh Quang Báo (tổng chủ biên), Cao phi 

Bằng,Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Văn 

Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân  

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

8. Trung tâm GDNN-GDTX Đông Sơn 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Toán, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật 

lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 
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3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  Ngữ văn, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  

Phạm Hồng Tung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

 

 Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa 

lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 
Tiếng Anh 12 

( Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 

Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
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(Danh mục gồm 12 bộ sách giáo khoa) 

9. Trung tâm GDNN-GDTX Lang Chánh 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Toán, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi. 

10 

Tin học 12 

Định hướng Tin học ứng 

dụng  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Tin học 12 

Định hướng Khoa học máy 

tính (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Tin học 

ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tốn. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Khoa học 

máy tính  (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt. 

11 

Công nghệ 12 Điện - 

Điện tử (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 

Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, 

Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 

Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Công 

nghệ 12 Điện - Điện tử (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 

Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, 

Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

12 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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2 

Vật lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

  Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

  
Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  Ngữ văn 12 , Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  

Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

  
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   

  Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 
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8 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

10. Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1  

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Ngữ văn 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

2 

Toán 12, Tập 1 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Toán 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Lịch sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 

Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng 

Tung. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 
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Hoa. 

4 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên 

(Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh.  
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập Vật lí 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

5 

 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  

Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa học 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 

Linh. 

6 

Sinh học 12 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

7 

Tin học 12, Định hướng 

Tin học ứng dụng (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Tin học 12, Định hướng 

Khoa học máy tính (Kết 

nối tri thức với cuộc sống), 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Tin học 

ứng dụng (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tốn. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Khoa học 

máy tính (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt. 

8 

Công nghệ 12 Công nghệ 

Điện - Điện tử (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Công Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 
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nghệ 12, Công nghệ Điện - 

Điện tử (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

9 

Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa lí 12  

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

(Danh mục gồm 09 bộ sách giáo khoa) 

11. Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 

Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 

Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 

Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 

Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 

Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 

Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 

Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 

Linh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
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Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 

Linh. 

4 

Sinh học 12  (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 

Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 

Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 

Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải 

Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Ngữ văn, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  

Phạm Hồng Tung. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành 

Vinh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   

Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn 

Hương. 

8 

Công nghệ Điện - Điện 

tử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 

Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 

Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, 

Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh 

Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
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Chuyên đề học tập Công 

nghệ Điện - Điện tử 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 

Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 

Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

9 
Tiếng Anh (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 

Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng 

Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 10 bộ sách giáo khoa) 

 

12. Trung tâm GDNN-GDTX Yên Định 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải 

Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn  12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh. 

 

2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 

Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 

Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 

Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 

Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 

Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 
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Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị 

Kim Sơn. 

3 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

4 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 

Linh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 

Linh. 

5 

Sinh học 12 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 

Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 

Hồng Vân. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn 

Quyền, Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 

Hồng Vân. 

6 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 

Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành 

Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn 

Hương. 

8 
Công nghệ 12 

 Lâm nghiệp - 

Thuỷ sản  

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuân 

(đồng Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Phạm 

Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 



23 

 

Công nghệ 12 Công nghệ 

Điện - Điện tử (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh 

Triều Dương (Chủ biên), Phạm Duy 

Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

9 

Tin học 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 

Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ 

biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 

Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề Giáo dục kinh 

tế và pháp luật 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. 

(Danh mục gồm 10 bộ sách giáo khoa) 

 

13. Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Lộc 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
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Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Tin học - định hướng tin 

học ứng dụng 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà – Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), 

Nguyễn Năm Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập Tin 

học - định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, Ngô 

Văn Thứ 

6 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

7 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

8 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   
Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 
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9 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10 

Giáo dục Kinh tế và pháp 

luật (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương  

( Đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

11 

Công Nghệ  

Lâm Nghiệp thủy sản 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng ( Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuân ( 

Chủ biên) Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 

Hồng, Đoàn Thị Nhinh 
Công ty Cổ phần đầu 

tư xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 
Chuyên đề  

học tập công nghệ 

Lâm Nghiệp thủy sản 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng ( Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuân ( 

Chủ biên) Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam 

Hồng, Đoàn Thị Nhinh 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

14. Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 
Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn 

Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn 

Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
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Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng 

Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn 

Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn 

Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 

 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Sư 

phạm) 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn 12, 

Tập 1 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

Ngữ văn12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   
Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 
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8 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

15. Trung tâm GDNN-GDTX Hậu Lộc 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 ( Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái( Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng( 

đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. NXB Giáo dục Việt 

Nam 

Toán 12, Tập 2 ( Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái( Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng( 

đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 
Lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng( Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên( Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long ( Tổng chủ biên ), Đặng xuân 

Thư (  Chủ Biên )Nguyễn Thị Thanh Chi , 

Ngô Tuấn Cường , Nguyễn Văn Hải Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường 

Khánh Linh.  

 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Sinh học 12 

 (Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo( Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Nhà xuất bản Sư 

phạm và Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  . 

5 

Tin học 12, Định hướng Tin 

học ứng dụng (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 

Ngữ văn 12, tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng( Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng( Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 12, tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng( Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng( Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 
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7 
Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang( Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh( Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Hoàng 

Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tùng . 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 
Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

9 
Tiếng Anh 12  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 

Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10 

Công nghệ 12 (Điện- 

Điện tử), CĐHT 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Công nghệ 12 (Lâm nghiệp 

– Thuỷ sản) Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ Biên)  , Nguyễn Xuân Cảnh, 

Trương Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê 

Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim Văn 

Vạn. 

11 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

16. Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập 

Toán 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

 

2 

Vật Lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

  

Chuyên đề học tập Vật 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 
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lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hóa Học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

 
Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12  

(Cánh diều) 

 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị GDVN 

 

 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch Sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa Lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa 

lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 
Tin học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
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Chuyên đề học tập Tin 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

.Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tốn. 

9 

Công nghệ 12  

Công nghệ Điện - Điện 

tử (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

  

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, Công 

nghệ Điện - Điện tử 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

10 

Công Nghệ Công nghệ 

12, Lâm nghiệp -Thuỷ 

sản (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới (Chủ biên), Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 

Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê Xuân Trường, 

Trần Ánh Tuyết,  Kim Văn Vạn. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

 
Chuyên đề học tập 

Công nghệ 12, Lâm 

nghiệp-Thuỷ sản (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy 

Giới, Kim Văn Vạn (đồng Chủ biên), Trương 

Đình Hoài, Lê Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết.   

 

11 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

17. Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Thủy 

STT Môn (HĐGD) Tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1  (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 
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2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Hồi. 

4 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 

Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng 

Tung. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

5 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên 

(Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh.  Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

6 

 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 

Linh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh 
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Linh. 

7 

Sinh học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thị 

Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị Phúc. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị 

Hồng Liên, Đinh Đoàn Long. 

8 

Tin học 12, Định hướng Tin 

học ứng dụng (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Tin học 12, Định hướng 

Khoa học máy tính (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Tin học 

ứng dụng (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 

Việt Hà (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, 

Lê Hữu Tốn. 

Chuyên đề học tập Tin học 

12, Định hướng Khoa học 

máy tính (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Ngô Văn Thứ, 

Đặng Bích Việt. 

9 

Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa lí 

12  (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

10 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm 

Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

(Danh mục gồm 10 bộ sách giáo khoa) 

18. Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Ngữ văn 12, Tập 1  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 
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Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

2 

Toán 12, Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Toán 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

3 

Địa lí 12  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Địa 

lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

4 

Lịch sử 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

5 

Hóa học 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 

6 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 
Chuyên đề học tập Giáo 

dục kinh tế và pháp luật 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 
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7 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 

Sinh học 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ Thị Phúc. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đào Thị Minh Châu, Nguyễn Thị 

Hồng Liên, Đinh Đoàn Long. 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

19. Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 

biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn 

Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần 

Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
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Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  
Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 
HĐTN-HN 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Công nghệ 12, Công nghệ 

Công nghiệp (Kết nối tri 

thức với cuộc sống ) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Công 

nghệ 12, Công nghệ Công 

nghiệp (Kết nối tri thức 

với cuộc sống ) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

10 

Công nghệ 12, Công nghệ 

Lâm nghiệp, thuỷ sản 

(Cánh diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên) Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt  

Nam  CĐ Công nghệ 12, Công 

nghệ Lâm nghiệp, thuỷ 
Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên) 
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sản (Cánh diều) 

11 
Giáo dục KT&PL 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 

Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

20. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Sầm Sơn 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 

Nguyễn Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, 

Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 

Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn 

Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Nguyễn 

Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 
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học Sư phạm) 

5 

Tin học - định hướng tin 

học ứng dụng 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà 

– Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn 

Năm Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 

Đặng Bích Việt 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Tin 

học - định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, Ngô Văn Thứ 

6 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

Ngữ văn 12, 

Tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

7 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 

Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng 

Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

8 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, 

Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, 

Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

9 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, 

Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Công nghệ 12, Công 

nghệ điện – Điện tử (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Hinh, Nguyễn Đăng Phú, 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề Công nghệ 12, 

Công nghệ điện – Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 
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(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Gia Hưng, Bùi Trung Hinh, Nguyễn Đăng Phú, 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

11 
Tiếng anh 12  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng 

Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim 

Phượng. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

21. Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 
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Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  
Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc 

Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng 

Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  
Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 
HĐTN-HN 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

22. Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 
Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Tin học - định hướng tin 

học ứng dụng 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà 

– Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn 

Năm Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 

Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Tin 

học - định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, Ngô Văn Thứ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 
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Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

7 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

8 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

9 
HĐTN-HN 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, 

Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục Kinh tế và pháp 

luật (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương  

( Đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Công Nghệ Điện (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên) Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Chuyên đề học tập công 

nghệ điện (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên) Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn Đăng 

Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

23. Trung tâm GDNN-GDTX Thường Xuân 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 
Toán 12, Tập 1(Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 
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nối tri thức với cuộc sống) Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 

Tin học 12, Định hướng khoa 

học máy tính (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

Tin học 12  Định hướng tin 

học ứng dụng  (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Tin học 12 chuyên đề học 

tập, Định hướng khoa học 

máy tính (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Tin học 12 chuyên đề học 

tập Định hướng tin học 

ứng dụng (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Dương 

Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

9 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Giáo dục kinh tế và pháp luật 

12, Chuyên đề học tập (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hà An, Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Hà. 

10 
HĐTN-HN 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 10 bộ sách giáo khoa) 

24. Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

 

Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

 

2 
Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 

Gia Thịnh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
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4 Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản 

- Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần 

Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ 

Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  

Ngữ văn 12, 

Tập 2 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần 

Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần 

Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, 

Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Hoàng 

Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 
Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, 

Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, 

Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   

8 
HĐTN-HN 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, 

Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Tiếng Anh 12 Global 

Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ 

biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều 

Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 09 bộ sách giáo khoa) 

25. Trung tâm GDTX - KTTH Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 
Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 

biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Thị Kim Sơn 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 

biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt 

Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, Bùi 

Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn 

Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản 

- Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, Đoàn 

Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

4 

Tin học - định hướng tin 

học ứng dụng 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà – Đào 

Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn Năm Hải, 

Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Chuyên đề học tập Tin 

học - định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến Quốc 

(đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, Ngô Văn Thứ 

5 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng 

Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam  Ngữ văn 12, 

Tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần 

Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 

Nam  

Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, 

Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, 

Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam   Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ 

biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
9 

Công nghệ 12, Công 

nghệ Lâm nghiệp – Thuỷ 

sản (Kết nối tri thức với 

cuộc sống ) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

CĐ Công nghệ 12, Công 

nghệ Lâm nghiệp – Thuỷ 

sản (Kết nối tri thức với 

cuộc sống ) 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 
Tiếng anh 12 Global 

Success          
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 10 bộ sách giáo khoa) 

26. Trung cấp nghề Thạch Thành 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái( Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng( đồng 

Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 12, tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái( Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng( đồng 

Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 
Vật Lý 12 ( Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng( Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên( Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 
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3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long ( Tổng chủ biên ), Đặng xuân 

Thư (  Chủ Biên )Nguyễn Thị Thanh Chi , 

Ngô Tuấn Cường , Nguyễn Văn Hải Lê Trọng 

Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh 

Linh.  

 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Sinh học 12  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo( Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Nhà xuất bản Sư 

phạm và Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí 

Minh  . 

5 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng( Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng( Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng( Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng( Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

6 
Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang( Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh( Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Hoàng Thị Hồng 

Nga, Phạm Hồng Tùng . 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Địa lí 12 ( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

27. Trung cấp Thương mại và Du lịch Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng 

Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 
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2 

Vật lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Vật lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, Tưởng 

Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Hoá 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  Ngữ văn, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lý 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam   
Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

8 

Chuyên đề học tập Công 

nghệ 12 Điện - Điện tử 

(Kết nối tri thức với cuộc 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương (Chủ biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng 

Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân. 
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sống) 

9 
Tiếng Anh (Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà 

(Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị 

Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10 
Tin học 12  (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà 

– Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn 

Năm Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 

Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

11 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

28.  Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

1 

Toán 12, tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái( Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng( đồng 

Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Toán 12, tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái( Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng( đồng 

Chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 
Vật Lý 12 ( Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng( Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên( Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long ( Tổng chủ biên ), Đặng xuân Thư 

(  Chủ Biên )Nguyễn Thị Thanh Chi , Ngô Tuấn 

Cường , Nguyễn Văn Hải Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh.  

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 
Sinh học 12  

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo( Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Nhà xuất bản Sư 

phạm và Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí 

Minh  . 

5 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng( Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng( Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 
NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng( Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng( Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 
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Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

6 
Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang( Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh( Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Hoàng Thị Hồng 

Nga, Phạm Hồng Tùng . 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

7 
Địa lí 12 ( Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc 

Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú Linh, Đỗ 

Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)  

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

29. Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiểu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh 

Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Tiếng Anh 12 (Friends 

Global 12) 

 

Vũ Mỹ Lan (Tổng Chủ biên), Huỳnh Đông 

Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy 

Trang, Trần Thị Thùy Trình 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Tin học 12, Định hướng 

Tin học ứng dụng (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn 

Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, 

Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Chuyên đề học tập Tin 

học 12, định hướng 

khoa học máy tính 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Phạm Thế Long (tổng chủ biên),Đào Kiến 

Quốc (chủ biên), Ngô Văn Thư, Đặng Bích 

Việt. 

5 

Ngữ văn 12,Tập 1 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12, (kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lí 12  

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 

Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 

Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ. 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

30.  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, 

Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ 

biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

3 
 

Hóa học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng,  Đường 

Khánh Linh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Vật lí 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Lịch sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Tin học 12, 

Định hướng Tin học ứng 

dụng 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 Sinh học 12 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 
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8 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

31. Trương Cao đẳng nghề Nghi Sơn 

STT 
Môn 

(HĐGD) 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

 

 

 

1 
 

 

Vật lí 12 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phạm Thuỳ Giang, Đoàn Thị Hải 

Quỳnh, Trần Bá Trình, Trương Anh Tuấn. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm) 

 

 

 

2 

 

 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 

 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê 

 

 

 

3 
 

 

Sinh học 12 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị 

Hồng Vân. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm) 

 

 

4 
 

 

Hóa học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh. 

 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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5 

 

Ngữ văn 12, Tập 1,2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 
 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

7 
Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 07 bộ sách giáo khoa) 

 

32. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lí 12  (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Văn Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tường Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tường Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 Hóa Học 12 (Kết nối tri 
Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 
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thức với cuộc sống) Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường 

Khánh Linh. 

Nam 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Đăng Đạt,Nguyễn Văn Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh. 

4 Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kim Chủ 

biên) Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản- 

TBGD Việt nam 

(Đơn vị liên kết 

Nhà XB ĐHSP) 

5 

Ngữ Văn 12, Tập 1 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ Văn 12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân. 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Minh Ngọc  

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Lịch 

Sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lí 12 (Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 

Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 

Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học tập Địa lí  

12 (Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ. 
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8 
Tin học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Tiếng Anh 12 

(Global Success)  

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải 

Hà (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn 

Thị Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 12 (Cánh diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 

Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật 

Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 

Hoàng Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 
Chuyên đề Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật 12 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Phạm Thị Hồng 

Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Nhật 

Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, 

Hoàng Thị Thuận. 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 

33. Trung cấp nghề Bỉm Sơn 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng chủ biên), Lê Văn Cường, Trần Mạnh 

cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 
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2 
Vật lí 12  (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên (Chủ biên), Trần Văn Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng Thanh Hải, Tường Duy Hải, 

Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Hóa Học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường 

Khánh Linh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kim Chủ 

biên) Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản- 

TBGD Việt nam 

(Đơn vị liên kết 

Nhà XB ĐHSP) 

5 

Ngữ Văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ Văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân. 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng(Tổng chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Minh Ngọc  

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Lịch 

Sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc Huyền, 

Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lí 12 (Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 

Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 

Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến 

Công ty CPĐT 

xuất bản - Thiết 

bị giáo dục Việt 

Nam (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm) 
Chuyên đề học tập Địa lí  

12 (Cánh diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ. 
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8 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

34. Trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 
Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

7 

Địa lí 12  

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 

Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 

Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Địa lí 

12 (Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ. 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

35. Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam 

STT 
Môn 

(HĐGD) 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá nhân 

(NXB) 

 

1 

Vật lí 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (chủ biên), Trần Ngọc Chất; 

Phạm Kim Chung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

      2 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng 

3 
Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân 

Thư (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường 

Khánh Linh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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4 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

 

5 

Lịch sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), 

Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị Bích 

Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, 

Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Địa lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Giáo dục kinh tế và pháp 

luật 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An; Nguyễn Thị Hồi; Nguyễn Thị Thu Trà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 07bộ sách giáo khoa) 

36. Trường cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 
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3 
Tiếng Anh 12  

(Friends Global) 

Vũ Mỹ Lan (Tổng Chủ biên), Huỳnh Đông 

Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc 

Thùy Trang, Trần Thị Thùy Trình 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Tin học 12, Định hướng 

Tin học ứng dụng (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long ( tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà, Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Tin học 

12, định hướng khoa học 

máy tính (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (tổng chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (chủ biên), Ngô Văn Thư, Đặng Bích 

Việt. 

5 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ văn 12,Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn 

Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  

Phạm Hồng Tung. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Lịch sử 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

7 

Địa lí 12  

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, 

Phan Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình 

Hoà, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Địa lí 

12  

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ. 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

37. Trường trung cấp nghề Nga Sơn 
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STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê 

Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn 

Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Vật lý 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hoá học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long ( Tổng chủ biên ), Đặng xuân 

Thư (  Chủ Biên )Nguyễn Thị Thanh Chi , 

Ngô Tuấn Cường , Nguyễn Văn Hải Lê 

Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, 

Đường Khánh Linh.  

 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học tập Hoá học 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long ( Tổng chủ biên ), Đặng xuân Thư 

(Chủ Biên ), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh.  

 

NXB Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Sinh học 

12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Tin học - định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt 

Hà – Đào Kiến Quốc (đồng chủ biên), 

Nguyễn Năm Hải, Dương Quỳnh Nga, Lê 

Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất bản 
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Chuyên đề học tập Tin học - định 

hướng tin học ứng dụng 12 (Kết 

nối tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, 

Ngô Văn Thứ 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan 

Huy Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 7 

Lịch sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương 

Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 

Chuyên đề học tập Lịch sử 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan 

Ngọc Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn 

Thị Mai Hoa. 

8 

Địa lý 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Địa lý 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

9 
HĐTN-HN 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, 

Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 09 bộ sách giáo khoa) 

 

 

38. Trương Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 
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1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Toán 12Tập 2 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

Chuyên đề học tập Toán 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lí 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lí 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 

Hóa học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Ngữ văn 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 
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6 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

7 

Địa lí 12  

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan 

Đức Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hoà, 

Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải Yến. 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

Chuyên đề học tập Địa lí 

12  (Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô 

Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thuỷ. 

8 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu 

Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

(Danh mục gồm 08 bộ sách giáo khoa) 

39. Trường Trung cấp Công nghệ và Y dược Miền Trung 

STT Môn (HĐGD) Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân (NXB) 

1 

Toán 12, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 
Toán 12, Tập 2 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn 

Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm 

Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học tập Toán 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế 

Anh, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn. 

2 

Vật lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập Vật lý 12 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh 

Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính Cương, 

Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

3 
Hoá học 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

Chuyên đề học tập Hoá học 

12 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn 

Cường, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, 

Nguyễn Thanh Hưng,  Đường Khánh Linh. 

4 

Sinh học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư xuất bản - 

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm) 

 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 (Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền, 

Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Hồng Vân. 

5 

Tin học - định hướng tin 

học ứng dụng 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Bùi Việt Hà – Đào 

Kiến Quốc (đồng chủ biên), Nguyễn Năm Hải, 

Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập Tin 

học - định hướng tin học 

ứng dụng 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng chủ biên), Đào Kiến 

Quốc (đồng chủ biên), Đặng Bích Việt, Ngô 

Văn Thứ 

6 

Ngữ văn, Tập 1 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Ngữ văn 12, Tập 2 (Kết 

nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị 

Ngọc Minh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy 

Dũng (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. 

7 

Lịch sử 12 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga,  Phạm 

Hồng Tung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Trần Thị Vinh (Chủ biên), Phan Ngọc 

Huyền, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Thị Mai 

Hoa. 

8 
Địa lý 12 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Sơn (Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn Tú 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh. 

Chuyên đề học tập Địa lý 

12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn 

(Chủ biên), Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương. 

9 
HĐTN-HN 12 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Dương 

Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị 

Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục Kinh tế và pháp 

luật (Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương  

( Đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Công Nghệ Điện (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương ( Chủ biên) Phạm Duy Hưng,  

Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 

Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam Chuyên đề học tập công 

nghệ điện (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều 

Dương ( Chủ biên) Phạm Duy Hưng,  

Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 

Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

(Danh mục gồm 11 bộ sách giáo khoa) 
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